NIÊN GIÁM THỐNG KÊ TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG NĂM HỌC 2024 - 2025
I. THÔNG TIN
Tên trường:	Trường Tiểu học Gia Thượng
Cơ quan chủ quản:	Ủy ban nhân dân Quận Long Biên
Thành phố:	Hà Nội
Quận:	Long Biên
Phường:	Ngọc Thụy
Điện thoại cơ quan:	0243.2127422
Website:	https://thgiathuong.longbien.edu.vn/
Fanpage	https://www.facebook.com/Trường-Tiểu-học-Gia-Thượng
Địa chỉ Mail:	c1giathuong@longbien.edu.vn
Năm thành lập trường:	6/2017
Loại hình:	Công lập
II. SỐ LIỆU CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
(Số liệu lấy đến thời điểm thống kê: tháng 8 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023)
	Thành phần
	Số lượng

	Hiệu trưởng
	1

	Phó hiệu trưởng
	2

	TPT Đội
	1

	Giáo viên
	39

	- Cơ bản
	31

	- Âm nhạc
	1

	- Thể dục
	2

	- Mĩ thuật
	1

	- Tiếng Anh
	3

	- Tin học
	1

	Nhân viên
	9

	- Kế toán
	1

	- Thư viện
	1

	- Văn phòng
	1

	- Y tế (Thủ quỹ)
	1

	- Bảo vệ
	3

	- Phục vụ
	2

	Tổng cộng
	52

	
III. SỐ HỌC SINH/SỐ LỚP
	

	Khối lớp
	Năm học
2024 - 2025

	Lớp 1
	227 HS/6 Lớp



	Lớp 2
	186 HS/6 Lớp

	Lớp 3
	171 HS/6 Lớp

	Lớp 4
	207 HS/5 Lớp

	Lớp 5
	207 HS/6 Lớp

	Tổng
	998 HS/27 Lớp

	
	

	IV. CƠ CẤU KHỐI CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

	
Tên khối công trình
	Năm học 2024 - 2025

	1. Khối phòng hành chính quản trị
	9

	Hiệu trưởng
	1

	Phó hiệu trưởng
	2

	Văn phòng
	1

	Bảo vệ
	1

	Khu để xe GV
	1

	Khu vệ sinh CBGVNV
	3

	2. Khối phòng học tập
	34

	Phòng học
	28

	Âm nhạc
	1

	Mĩ thuật
	1

	Tin học
	1

	Tiếng Anh
	2

	Đa năng
	1

	3. Khối phòng hỗ trợ học tập
	4

	Thư viện
	1

	Phòng Thiết bị giáo dục
	1

	Phòng hỗ trợ GDHS khuyết tật hòa nhập
	1

	Phòng Đội
	1

	4. Khối phụ trợ
	10

	Phòng hội đồng
	1

	Phòng y tế trường học
	1

	Nhà kho
	1

	Khu để xe HS
	1

	Khu vệ sinh HS
	6

	5. Khu vui chơi, TDTT
	2

	Nhà thể chất
	1

	Sân chung
	1

	6. Khu phục vụ sinh hoạt
	3

	Nhà bếp
	1

	Kho bếp
	1

	Nhà ăn
	1



	7. Hạ tầng kỹ thuật
	

	Hệ thống cấp nước sạch
	Có

	Hệ thống cấp điện
	Có

	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	Có

	Hạ tầng CNTT, liên lạc
	Có

	Khu thu gom rác thải
	Có



	V. SỐ LIỆU TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

	Tên Thiết bị
	Số lượng (Bộ/chiếc)
2024 - 2025

	Máy tính phục vụ CBGVNV
	48

	Máy tính phục vụ HS
	84

	Máy chiếu Projector + điều khiển
	31

	Bảng tương tác + máy chiếu
	0

	Hệ thống âm thanh giảng dạy
	33

	Ti vi
	4

	Máy in
	9

	Máy scan
	0

	Bộ tai nghe
	96



